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Câu 1: Có ý kiến cho rằng, chủ đề của truyện bên cạnh việc khẳng định vẻ đẹp tâm hồn và sự 

cảm thông với số phận người phụ nữ trong xã hội phong kiến còn là: 

- Sự phê phán thói ghen tương mù quáng, tính độc quyền gia trưởng của người đàn ông 

trong gia đình 

- Tố cáo chiến tranh phi nghĩa gây nên cảnh hạnh phúc gia đình chia lìa tan vỡ 

Hãy nêu suy nghĩ của em về hai ý kiến trên và bổ sung nếu có ? 

Gợi ý: 

- Khẳng định hai ý kiến bổ sung là đúng bởi: 

+ Vì Trương Sinh ghen tuông mù quáng, không để cho Vũ Nương giải thích, không 

nghe lời khuyên can của hàng xóm nên Vũ Nương buộc phải tự tử đề minh oan. 

+ Vì nếu không có chiến tranh thì Trương Sinh không xa nhà, bi kịch cuộc đời Vũ 

Nương cũng không có. 

- Bổ sung: Truyện còn thể hiện ước mơ của con người về sự công bằng, về lẽ sống ân 

nghĩa vì cuối cùng Vũ Nương cũng được minh oan và nhớ cả về quê hương ngay cả khi 

sống sung túc dưới thủy cung. 

Câu 2: : Sự kết hợp của yếu tố hiện thực và yếu tố kì ảo được thể hiện như thế nào? 

Gợi ý: 

Hai yếu tố hiện thực và kì ảo được sử dụng đan xen ở đoạn cuối văn bản: 

- Các tình tiết kì ảo:  

+ Phan Lang nằm mộng, cứu Linh Phi 

+ Phan Lang được Linh Phí cứu trả ơn, găp Vũ Nương dưới thủy cung  

+ Cuộc nói chuyện giữa Phan Lang và Vũ Nương. 

+ Vũ Nương trở về rồi biến mất. 

- Các chi tiết hiện thực: 

+ Thời gian: Cuối thời nhà Hồ 

+ Sự kiện: quân Minh xâm lược, sự kiện đắm thuyền 

+ Trang phục của các cô gái dưới thủy cung như dương thế 

- Xây dựng các chi tiết kì ảo trên nền hoàn cảnh hiện thực nhằm mục đích: 

+ Tạo nên tính chất truyền kì 

+  Hoàn chỉnh nét đẹp tâm hồn Vũ Nương 

+ Kết thúc có hậu thể hiện ước mơ ngàn đời 
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+ Tô đậm tính bi kịch của số phận con người  

 Tấm lòng ngợi ca, đồng cảm, giá trị hiện thực và nhân đạo. 

Câu 3: Tại sao nói đây là một truyện đặc sắc nhưng vẫn nằm trong phạm vi truyện truyền kì 

trung đại, nhưng cũng khác nhiều so với truyện cổ tích Vợ chàng Trương ? 

Gợi ý: 

- Nằm trong phạm vi truyền kì vì: 

+ Có sự kết hợp giữa yếu tố hiện thực và yếu tố kì ảo 

+ Phán ánh cuộc sống bị kịch, bất hạnh của những người con gái đẹp 

+ Sư dụng những thủ pháp của truyền kì (văn học trung đại): bút pháp ước lệ, câu văn 

biền ngẫu… 

- Có sự khác biệt so với Vợ chàng Trương (cổ tích) 

+ Viết thêm kết thúc truyện bằng cách sáng tạo đoạn Vũ Nương dưới thủy cung, tăng 

tính chất kì ảo 

+ Vừa cho thấy được kết thúc có hậu như cổ tích nhưng cũng cho thất được bi kịch 

cuộc đời. 

Câu 4: Vai trò của những lời đối thoại trong truyện có tác dụng gì? 

Gợi ý: 

Vai trò của lời đối thoại: 

Trong bài có các lời đối thoại của: Vũ Nương – mẹ Trương Sinh và Bé Đản, các lời đối thoại 

có ý nghĩa riêng nhưng đều thúc đẩy câu chuyện phát triển và làm toát lên vẻ đẹp của nhân 

vật. 

-  Lời đối thoại của Vũ Nương tập trung thể hiện tính cách, phẩm chất của Vũ Nương: là 

người vợ thủy chung, vì chồng trong lời thoại tiễn chồng lên đường; là người tự trọng, 

phân trần nỗi lòng mình khi chồng nghi oan, là người biết lễ tiết và ân nghĩa trong cuộc 

đối thoại dưới thủy cung…  Nhân cách được hoàn thiện 

- Với lời thoại của bé Đản: Đánh dấu các bước ngoặt của câu chuyện (cả khi Vũ Nương 

bị nghi oan và được giải oan). 

Câu 5: Ý nghĩa chi tiết cái bóng ? 

    Gợi ý: 

     Ý nghĩa chi tiết cái bóng 

- Vừa là chi tiết thắt nút, vừa là chi tiết mở nút của truyện. 

- Gắn với số phận của Vũ Nương: Cô đơn của người phụ nữ xa chồng, số phận mong 

manh của người phụ nữ 
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- Biểu tượng cho tâm hồn và tình người của Vũ Nương: Nhớ chồng, khao khát đoàn tụ, 

là biểu tượng cho tấm lòng yêu con muốn bù đắp sự thiếu thốn tình cha cho con  

- Với bé Đản: Là sự ngộ nhận ngây thơ của đứa con, chiếc bóng là cha 

- Với Trương Sinh: Là sự hiểu lầm của người chồng, cũng là cái làm chàng tỉnh ngộ 

 Chiếc bóng của cả niềm tin, niềm khao khát và nỗi buồn, vừa phản ánh hiện thực, vừa 

thể hiện lòng nhân đạo của tác giả. 

Câu 6: Hãy tưởng tượng và kể lại cuộc sống của Trương Sinh và bé Đản sau khi Vũ Nương 

gieo mình xuống bền Hoàng Giang ? 

Gợi ý: 

Các em có thể tưởng tượng ra nhiều tình huống với những kết quả khác nhau. Sau đây là một 

tình huống gợi ý câu chuyện phát triển theo hướng tích cực. 

- Trương Sinh một mình nuôi con rất vất vả, bé Đản đòi gặp mặt lại cha và mẹ, nhiều lần 

bé Đản khóc không ai có thể dỗ dành. 

- Một hôm Trương Sinh đưa bé Đản ra thăm mộ mẹ, bé Đản thấy bóng của Trương Sinh 

nhận cha. 

- Trương Sinh hối hận, đau khổ vô cùng, ngày nào cũng tưởng nhớ Vũ Nương và cố 

gắng bù đắp cho tình cảm cho con. 

Câu 7: Phân tích nhân vật Vũ Nương ? 

Gợi ý: 

Phân tích nhân vật Vũ Nương. 

Triển khai theo hai luận điểm: 

- Vẻ đẹp của Vũ Nương (về ngoại hình và phẩm chất) 

- Số phận bi kịch của Vũ Nương. 
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